BIỂU SỐ LIỆU NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Phụ lục 1: Công tác tuyên truyền, giáo dục
	Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh
	Học tập lý luận 
chính trị
	Diễn đàn, tọa đàm 
định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống

	Số thanh niên tiên tiến 
làm theo lời Bác được tuyên dương các cấp
	Tủ sách Bác Hồ với thanh thiếu nhi
	Học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05
	[bookmark: _GoBack]Số lớp tổ chức
	Số lượng cán bộ đoàn được học tập
	Số lượng đoàn viên được học tập
	

	
	Số tủ sách
	Số lượng sách
	Số lượng cán bộ đoàn được học tập
	Số lượng đoàn viên, thanh niên được học tập
	
	
	
	Số lượng
	Số lượt
 thanh niên tham gia

	895
	156
	42848
	963
	174322
	456
	963
	40588
	242
	203749



	Công tác giáo dục truyền thống
	Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

	Hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn
	Số lượt thanh thiếu niên tham gia hoạt động về nguồn
	Tủ sách pháp luật
	Số hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
	Số hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý
	Số lượt thanh thiếu niên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý
	 Số hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông  
	 Số lượt thanh niên tham gia hoạt động  tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông  

	Số hoạt động
	Số lượt   thanh niên tham gia
	Nguồn lực hoạt động
(tỉ đồng)
	
	Số tủ sách
	Số lượng sách
	
	
	
	
	

	753
	175298
	3,08
	84546
	155
	7913
	304
	45
	107458
	225
	89650



	
Ngày hội thanh niên sống đẹp
	Ngày hội đọc sách
	Tuyên dương 
gia đình trẻ
	Triển khai Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội
	Giúp đỡ, hỗ trợ, cảm hóa thanh niên chậm tiến

	
	
	
	
	

	Số lượng
	Số lượt 
thanh niên tham gia
	Số lượng
	Số lượt 
thanh niên tham gia
	Số 
hoạt động
	Số gia đình
 trẻ được tuyên dương
	Số lượng Đoàn cơ sở có trang Facebook
	Tổng số Đoàn cơ sở
	Số lượng tin tốt, câu chuyện đẹp được tuyên truyền
	 Số Đoàn xã, phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức giúp đỡ, cảm hóa thanh niên chậm tiến 
	 Tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn 
	 Số thanh niên chậm tiến được giúp đỡ, hỗ trợ, cảm hóa 
	 Số thanh niên chậm tiến được giúp đỡ, hỗ trợ, cảm hóa đã trở nên tiến bộ 

	64
	11753
	72
	31048
	10
	238
	224
	224
	6078
	161
	161
	848
	310



Phụ lục 2: Phong trào tình nguyện

	Tình nguyện thường xuyên
	Mùa hè xanh
	Hoa Phượng đỏ
	Tiếp sức Mùa thi
	Kỳ nghỉ hồng

	Số hoạt động
	Số lượt TN tham gia
	Số thanh niên tham gia
	Số sinh viên tham gia
	Số đội hình
	Tổng số kinh phí
	Số HS, giáo viên trẻ tham gia
	Số đội hình
	Tổng số kinh phí
(triệu đồng)
	Số thanh niên tham gia
	Số đội hình tham gia
	Tổng số kinh phí
(triệu đồng)
	Số thanh niên tham gia
	Số đội hình
	Tổng số kinh phí
(triệu đồng)

	7981
	550.000
	6232
	3507
	138
	325
	9771
	156
	290
	5463
	317
	649
	5740
	358
	1083



	Hành quân xanh
	Công trình thanh niên cấp tỉnh
	Công trình thanh niên cấp huyện
	Công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở
	Tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng
	Thắp sáng đường giao thông nông thôn
	Xây dựng tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu
	Làm mới đường giao thông nông thôn

	Số đoàn viên tham gia
	Số đội hình
	Tổng số kinh phí
(triệu đồng)
	Số lượng
	Tổng giá trị làm lợi
(triệu đồng)
	Lượt TN tham gia
	Số lượng
	Tổng giá trị làm lợi
(triệu đồng)
	Lượt TN tham gia
	Số lượng
	Tổng giá trị làm lợi
(triệu đồng)
	Lượt TN tham gia
	Số lượng
	Chiều dài (km)
	Giá trị
(triệu đồng)
	Số tuyến đường
	Chiều dài
(km)
	Chiều dài
(km)
	Giá trị
(triệu đồng)

	4004
	134
	758
	15
	3056
	5643
	122
	2200
	37842
	2240
	11.200
	80487
	407
	68
	1200
	223
	150
	222
	15000




	Xây mới nhà văn hóa
	Tu sửa nhà 
văn hóa
	Xóa nhà tạm, nhà dột nát
	Chuyển giao khoa học kỹ thuật
	Hợp tác xã thanh niên
	Tổ hợp tác thanh niên

	Số lượng
	Giá trị
(triệu đồng)
	Số lượng
	Giá trị
(triệu đồng)
	Số lượng
	Giá trị
(triệu đồng)
	Số hoạt động
	Số thanh niên tham gia
	Tổng số hợp tác xã thanh niên
	Tổng số thành viên
	Số hợp tác xã thành lập mới trong năm
	Số thành viên của các hợp tác xã mới thành lập
	Tổng số tổ hợp tác thanh niên
	Tổng số thành viên

	2
	400
	7
	155
	5
	200
	80
	6582
	35
	236
	3
	18
	48
	240






	Câu lạc bộ Thanh niên làm kinh tế
	Hỗ trợ thanh niên thoát nghèo
	Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh
	Giữ gìn bản sắc văn hóa
	Số Ngày Chủ nhật xanh được tổ chức đồng loạt
	Số lượng ý tưởng sáng tạo bảo vệ môi trường được áp dụng vào thực tế
	Tập huấn về BVMT, ƯPBĐKH

	Tổng số CLB
	Tổng số thành viên
	Số CLB được thành lập mới trong năm
	Số  thành viên của các clb mới  được thành lập
	Số hộ nghèo do TN làm chủ
	Số hộ cận nghèo do TN làm chủ
	Số hộ TN nghèo, cận nghèo được hỗ trợ
	Số lượng
	Giá trị
(triệu đồng)
	Số hoạt động
	Số lượt thanh thiếu nhi tham gia
	Số ngày
	Số thanh niên tham gia
	
	Số lượt thanh niên tham gia
	Số lớp

	69
	529
	3
	19
	1037
	338
	892
	143
	1100
	61
	12567
	16
	44700
	51
	1525
	19



	Đội hình TNTN BVMT, ƯPBĐKH
	Số công trình thanh niên về BVMT, ƯPBĐKH
	Đoàn xã có hoạt động thanh niên giám sát, tố giác hoạt động vi phạm môi trường
	Đoàn tham gia xây dựng đô thị văn minh
	Đội hình thanh niên 
sơ cấp cứu tai nạn giao thông
	Số lượng
 hoạt động tuyên truyền 
cho 
thanh thiếu
 nhi về ATGT
	Cổng trường an toàn
 giao thông

	Số đội hình
	Số thanh niên tham gia
	Số công trình
	Trị giá
(triệu đồng)
	Số hoạt 
động
	Số thanh niên
tham gia
	Số đội hình TNTN tham gia BVMT, giữ gìn trật tự đô thị
	Số thanh niên tham gia đội hình TNTN tham gia BVMT, giữ gìn trật tự đô thị
	Số hoạt động tuyên truyền về xây dựng nếp sống đô thị văn minh do Đoàn tổ chức
	Tổng số tuyến đường đạt tiêu chí đô thị văn minh do Đoàn quản lý
	Tổng số đội hình hoạt động
	Số thanh niên tham gia
	Số đội hình thành lập mới
	
	Số lượng thành lập mới
	Số lượng duy trì

	161
	1425
	7
	250
	41
	341
	50
	500
	200
	30
	15
	254
	14
	1013
	115
	149





Phụ lục 3: Phong trào tuổi trẻ sáng tạo
	Cuộc thi ý tưởng sáng tạo
	Hoạt động tuyên dương thanh thiếu nhi sáng tạo
	Hội thảo, tọa đàm, diễn đàn sáng tạo trẻ
	Số đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên trẻ
	Số đề tài nghiên cứu khoa học được Đoàn, Hội hỗ trợ triển khai
	Số hội nghị khoa học do Đoàn, Hội tổ chức
	Số sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh
	Giá trị làm lợi của các sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh
(triệu đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Số Cuộc thi
	Số ý tưởng (sản phẩm, dự án, đề tài…) tham gia
	Số hoạt động
	Số điển hình được tuyên dương
	Số hội thảo, tọa đàm, diễn đàn sáng tạo trẻ
	Số thanh thiếu nhi tham gia 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	1051
	8
	276
	20
	4000
	93
	21
	35
	649
	1296



	Phong trào "3 trách nhiệm" trong thanh niên công nhân viên chức

	

	Số sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân
	Giá trị làm lợi
(triệu đồng)
	Hội thi về chuyên môn, nghiệp vụ trong công chức, viên chức trẻ
	Số "ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính" do đoàn cấp tỉnh tổ chức
	Số công chức, viên chức trẻ giỏi được Đoàn các cấp tuyên dương trong phong trào 3 trách nhiệm

	
	
	Số hội thi do Đoàn tổ chức/phối hợp tổ chức
	Số công chức, viên chức trẻ tham gia hội thi
	
	

	255
	1270
	28
	320
	19
	99





Phụ lục 4: Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc
	Số thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự 
	Phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc
	Số tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, trong trường học kết nghĩa, có chương trình phối hợp công tác với tổ chức Đoàn trong LLVT
	Quyên góp ủng hộ cán bộ, chiến sỹ, TTN, nhân dân vùng biên giới, hải đảo
	Hoạt động tình nguyện nơi biên giới, hải đảo
	Công tác hậu phương quân đội
	Hoạt động tuyên truyền biển, đảo do Đoàn tổ chức

	
	SL
đội TN xung kích, TN tự quản, tổ tuần tra thanh niên ở cơ sở
	Số thanh niên tham gia các đội TNXK, TN tự quản, tổ tuần tra
	Số hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên
	Số lượt thanh niên được tuyên truyền
	
	
	Số hoạt động tình nguyện
	Số lượt thanh niên tham gia
	 Số lượng công trình thanh niên được thực hiện 
	 Giá trị các công trình 
(triệu đồng)
	 Số lượng gia đình cán bộ chiến sỹ được giúp đỡ 
	 Số hoạt động được tổ chức 
	 Số lượt thanh thiếu nhi được tuyên truyền  

	3615
	208
	4536
	1610
	37078
	126
	3893
	179
	3787
	17
	1185
	39
	94
	23442



Phụ lục 5: Chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập
	Các hoạt động hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học
	Hội nghị, hội thi, ngày hội khoa học, sáng tạo
	Trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
	Vay vốn tín dụng HSSV
	Phong trào “Sinh viên 5 tốt”
	Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”
	Phong trào “Học sinh 3 tốt”
	Tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” các cấp
	Câu lạc bộ, đội, nhóm học thuật trong học sinh, sinh viên

	Số hoạt động
	Số lượt thanh niên tham gia
	Số hoạt động
	Số lượt HSSV, giáo viên trẻ tham gia
	Số HSSV được  trao học bổng
	Giá tr
(triệu đồng)
	Số HSSV được vay vốn tín dụng học tập
	Số dư nợ tính đến ngày 30/6/2022
	Số “Sinh viên 5 tốt” cấp trường
	Số “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh
	Số “Sinh viên 5 tốt” các cấp được hỗ trợ, phát huy sau tuyên dương 
	Số “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trường
	Số “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh
	Số “Học sinh 3 rèn luyện” các cấp được hỗ trợ, phát huy sau tuyên dương
	Số “Học sinh 3 tốt” cấp trường
	Số “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh
	Số nhà giáo trẻ được tuyên dương
	Tổng số CLB, đội, nhóm
	Số thành viên

	196
	32703
	130
	14043
	5840
	2070
	519
	2072
	120
	30
	56
	39
	7
	7
	1.247
	55
	40
	2667
	24447




Phụ lục 6: Chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp
	Cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp" do Đoàn các cấp tổ chức
	Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp (đầu tư, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp…)
	 Đoàn các cấp tổ chức/phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho thanh niên 
	 Hoạt động tập huấn trang bị kiến thức khởi nghiệp 

	Số cuộc thi
	Số thanh niên tham gia 
	Tổng số CLB hiện có
	Tổng số thanh niên tham gia 
	Số CLB thành lập mới trong năm
	Số lớp đào tạo nghề
	 Số thanh niên được đào tạo nghề 
	 Số lần tổ chức  
	 Số thanh niên được tập huấn 

	14
	270
	1
	45
	1
	48
	1286
	43
	2862



Phụ lục 7: Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, 
nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần
	Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên 
	Hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội do tổ chức Đoàn, Hội các cấp tổ chức/phối hợp tổ chức
	Hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao do tổ chức Đoàn, Hội các cấp tổ chức
	Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn có đông thanh niên dân tộc thiểu số hoặc  thanh niên tín đồ tôn giáo
	Hoạt động của câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích, kỹ năng
	Hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, phòng chống tác hại thuốc lá, rượu bia

	 Tổng số lượt thanh niên được chăm lo, hỗ trợ 
	 Tổng giá trị nguồn lực chăm lo, hỗ trợ cho thanh niên 
(triệu đồng)
	Số hoạt động
	Số lượt thanh niên tham gia
	Số hoạt động
	Số lượt thanh niên tham gia
	Số hoạt động
	Số lượt thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tham gia
	Số CLB tổ, đội, nhóm theo sở thích, kỹ năng được thành lập
	Số ĐVTN tham gia
	Số hoạt động
	Số lượt thanh niên tham gia

	3051
	2025
	278
	42600
	184
	62000
	333
	25183
	150
	1200
	360
	48600





Phụ lục 8: Công tác quốc tế thanh niên
	Tổ chức hoạt động tuyên truyền đối ngoại hoặc tập huấn nâng cao kiến thức về các nội dung hội nhập quốc tế của Việt Nam từ đoàn cấp huyện trở lên cho các cán bộ, đoàn viên, thanh niên  
	 Tổ chức hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế hoặc các hoạt động cho thanh niên nước ngoài tại địa phương, đơn vị từ đoàn cấp huyện trở lên 
	 Tổ chức thi Olympic tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác, các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đoàn viên, thanh niên 

	 Tổng số hoạt động 
	 Tổng số cán bộ đoàn được tuyên truyền, tập huấn 
	 Số đoàn viên, thanh niên được tuyên truyền, tập huấn 
	 Tổng số hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế 
	 Tổng số lượt thanh niên tham gia  
	 Tổng số cuộc thi Olympic tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác được tổ chức ở các cấp bộ Đoàn 
	 Tổng số thanh niên tham gia  
	 Tống số hoạt động hỗ trợ nâng cao khả năng ngoại ngữ  
	 Tổng số lượt thanh niên tham gia  

	54
	1052
	6281
	4
	120
	20
	793
	34
	2864



Phụ lục 9: Công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng
	Số lượng thiếu nhi
	Số lượng đội viên
	Tổng số Liên đội
	Tổng số chi đội
	Tổng số Hội đồng Đội cấp xã
	Chương trình Rèn luyện Đội viên

	Số lượng thiếu niên
	Số lượng nhi đồng
	Tổng số thiếu nhi
	Số lượng đội viên
	Số lượng đội viên mới kết nạp
	Tổng số Cháu ngoan Bác Hồ được tuyên dương trong năm
	
	
	
	Số em đăng ký tham gia 
	Số em được cấp giấy chứng nhận

	98440
	137712
	336738
	46720
	35063
	200728
	1824
	2238
	161
	174752
	154352






	Chương trình Rèn luyện phụ trách Đội
	Cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu"
	Phong trào Kế hoạch nhỏ
	Tập huấn, bồi dưỡng
	Hệ thống nhà thiếu nhi

	Tổng số giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 
	Số giáo viên làm tổng phụ trách Đội đăng ký thực hiện Chương trình 
	Số giáo viên làm tổng phụ trách Đội hoàn thành Chương trình
	Số công trình
	Tổng giá trị
(triệu đồng)
	Số em được giúp đỡ
	Tổng số kinh phí thu được
(triệu đồng)
	Số công trình thực hiện từ phong trào
	Số lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ chỉ huy Đội 
	Số cán bộ chỉ huy Đội tham gia bồi dưỡng, tập huấn
	Số lớp tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên làm tổng phụ trách Đội
	Số giáo viên làm tổng phụ trách Đội tham gia bồi dưỡng, tập huấn
	Nhà thiếu nhi cấp tỉnh
	Số lượt thiếu nhi đến tham gia hoạt động của nhà thiếu nhi 

	316
	2140
	2116
	2332
	3651
	37141
	1567
	1195
	1064
	14183
	59
	1791
	1
	26265



	Hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội

	Phòng chống đuối nước
	Phòng chống
 xâm hại
	Phòng chống tai nạn thương tích
	Các kỹ năng khác (phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội….)

	Số 
lớp tập huấn
	Số thiếu nhi
 tham gia
	Số 
lớp tập huấn
	Số thiếu nhi
 tham gia
	Số 
lớp tập huấn
	Số thiếu nhi
 tham gia
	Số 
lớp tập huấn
	Số thiếu nhi
 tham gia

	1365
	113513
	1356
	107450
	1544
	149659
	1464
	166896





Phụ lục 10 : Xây dựng tổ chức Đoàn

	Kết quả công tác đào tạo cán bộ Đoàn các cấp

	Nội dung
	Số lượng cán bộ được  đào tạo chuyên môn
	Số lượng cán bộ được đào tạo Lý luận Chính trị
	Số cán bộ Đoàn được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý điều hành
	Đào tạo thực tế tại cơ sở

	
	Tổng số
	Thạc sỹ
	Đại học
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Tổng số
	Cao cấp, cử nhân
	Trung cấp
	
	Cấp tỉnh xuống cấp huyện

	Cấp tỉnh
	12
	8
	0
	0
	0
	5
	4
	1
	4
	4

	Cấp huyện
	23
	16
	7
	0
	0
	37
	20
	16
	9
	0

	Cấp cơ sở
	349
	0
	168
	154
	27
	219
	0
	219
	46
	0


 
	Cấp cơ sở
	349
	0
	168
	154
	27
	219
	0
	219
	14
	1
	46
	


 

	Kết quả công tác bồi dưỡng cán bộ đoàn, hội, đội các cấp

	Số lượng cán bộ được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cơ bản về Đoàn, Hội, Đội
	Số lượng cán bộ được bồi dưỡng chuyên đề về công tác Tổ chức - Kiểm tra
	Số lượng cán bộ được bồi dưỡng chuyên đề về công tác Văn phòng
	Số lượng cán bộ được bồi dưỡng chuyên đề về công tác Tuyên giáo
	Số lượng cán bộ được bồi dưỡng chuyên đề về công tác Hội LHTN Việt Nam
	Số lượng cán bộ được bồi dưỡng chuyên đề về công tác Hội Sinh viên Việt Nam
	Số lượng cán bộ được bồi dưỡng chuyên đề về công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh
	Số lượng cán bộ được bồi dưỡng chuyên đề về kỹ năng lãnh đạo quản lý
	Số lượng cán bộ được bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin học
	Ngoại ngữ

	2744
	1382
	1382
	1382
	1882
	621
	1903
	1649
	669
	669






	Tình hình cán bộ chuyên trách luân chuyển, chuyển công tác sang cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể

	Cấp tỉnh
	Cấp huyện

	Tổng số
	Chuyển sang các cơ quan của Đảng
	Chuyển sang các cơ quan chính quyền
	Chuyển sang các cơ quan Đoàn thể khác
	Tổng số
	Chuyển sang các cơ quan của Đảng
	Chuyển sang các cơ quan chính quyền
	Chuyển sang các cơ quan Đoàn thể khác
	Chuyển sang các lĩnh vực khác

	11
	2
	5
	4
	18
	10
	5
	1
	2



	Tình hình cán bộ chuyên trách luân chuyển, chuyển công tác sang cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể 

	Cấp xã
	Luân chuyển, điều động cán bộ Đoàn

	Tổng số
	Chuyển sang các cơ quan của Đảng
	Chuyển sang các cơ quan chính quyền
	Chuyển sang các cơ quan Đoàn thể khác
	Sang các lĩnh vực công tác khác
	Tổng số
	Cấp tỉnh xuống cấp huyện
	Cấp huyện lên cấp tỉnh
	Cấp xã lên cấp huyện

	54
	15
	12
	25
	2
	6
	1
	2
	3


 



	Công tác kiểm tra giám sát

	Cấp tỉnh
	Cấp huyện

	Số lượt đơn vị cấp huyện được Đoàn cấp tỉnh kiểm tra
	Số lượt đơn vị cấp huyện được Đoàn cấp tỉnh giám sát

	Số lượt đơn vị cấp xã, phường được kiểm tra, giám sát
	Số lượt chi đoàn được kiểm tra, giám sát

	                                          42 
	42
	461
	1039




	Công tác kỷ luật và thi hành kỷ luật trong đoàn

	Tổng số vụ vi phạm
	0

	Số tổ chức đoàn có sai phạm
	0

	Tổng số cán bộ đoàn vi phạm
	0

	Tổng số đoàn viên vi phạm
	0

	Kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại liên quan đến cán bộ, đoàn viên, tổ chức đoàn và công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên
	0

	Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo
	0

	Số đơn xem xét, giải quyết
	0

	Số đơn nặc danh, mạo danh, … không xem xét giải quyết
	0

	Kết quả giải quyết
	

	Số đơn khiếu nại, tố cáo đúng và đúng một phần
	0

	Số đơn khiếu nại, tố cáo sai
	0


	
Kết quả thực hiện giám sát, phản biện xã hội của Đoàn theo quyết định 217-QĐ/TW của Bộ chính trị

	Số đoàn giám sát của cấp tỉnh do tỉnh đoàn chủ trì
	8

	Số đoàn giám sát của cấp huyện do huyện đoàn chủ trì
	24

	Số đoàn giám sát của cấp tỉnh có tỉnh đoàn tham gia
	27

	Số đoàn giám sát của cấp huyện có đoàn cấp huyện tham gia
	50

	Số cuộc phản biện xã hội của đoàn cấp tỉnh
	12

	Số cuộc phản biện xã hội của đoàn cấp huyện
	10



12

